
Hạng Ngày hết hạn

1 Hồ Thị Trúc An 12/08/1994 056194001045  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

2 Lê Hoàng An 17/10/2006 056206003020  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

3 Nguyễn Thiện An 07/01/1992 056092000608  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

4 Huỳnh Quốc Anh 17/11/2006 056206000463  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

5 Nguyễn Phương Anh 07/08/2004 056304012791  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

6 Nguyễn Trâm Quỳnh Anh 24/10/2006 056306007505  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

7 Trương Nguyễn Thùy Anh 23/10/2006 091306000697  X. Vĩnh Phước B, H. Gò Quao, T. Kiên Giang 58012K24A1010 SH lần đầu

8 Trần Hồ Ngọc Bích 09/10/2006 056306000161  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

9 Trần Thị Bình 24/08/1997 038197008377  X. Phước Minh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24A1009 SH lại LT + H

10 Phù Nhầm Bo 13/10/2006 058206002200  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

11 Cao Thị Bưởi 24/03/1983 058183009238  X. Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

12 Đỗ Thị Cải 18/01/1992 058192001092  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

13 Huỳnh Thị Thảo Châm 01/02/1993 060193008204  X. Hòa Minh, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

14 Huỳnh Thị Kim Chi 19/10/1980 058180001227  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

15 Nguyễn Cúc Chí 23/06/2001 056201006775  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

16 Trần Văn Chiến 11/12/2004 056204000832  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

17 Katơr Thị Chúc 16/04/1988 058198006761  X. Phước Đại, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

18 Trần Văn Công 08/07/1983 037083002401  X. Yên Phong, H. Yên Mô, T. Ninh Bình B2 58012K24A1010 Sát hạch H

19 Trần Phạm Kim Cúc 01/12/1998 056198002226  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

20 Trần Thị Kim Cúc 03/07/2006 056306003116  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

21 Nguyễn Mạnh Cường 17/11/1995 054095011237  X. Hòa Xuân Đông, TX. Đông Hòa, T. Phú Yên 58012K24A1010 SH lần đầu

22 Nguyễn Đỗ Hải Đăng 02/12/2006 058206006396  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

23 Nguyễn Linh Đăng 30/10/2006 058206001083  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

24 Phạm Trần Thạch Đăng 07/09/2006 060206013987  X. Vĩnh Hảo, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

25 Lê Xuân Đằng 10/04/1985 058085010383  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

26 Trần Thị Hiền Diệu 06/03/2006 058306004594  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

27 Trương Phước Điều 29/12/2003 052203002520  X. Cát Thành, H. Phù Cát, T. Bình Định 58012K24A1010 SH lần đầu

28 Nguyễn Thị Kim Đính 09/12/1993 056193000908  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

29 Hồ Văn Đô 25/07/2001 056201001673  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

30 Nguyễn Anh Đô 04/08/2006 058206008613  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu
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31 Nguyễn Phương Dung 20/01/2006 056306001119  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

32 Lê Hùng Dũng 13/09/1999 058099001216  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

33 Nguyễn Văn Dũng 17/07/2003 056203006792  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

34 Nguyễn Quốc Tường Dương 06/08/2004 056304010889  X. Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

35 Phạm Thị Trúc Duy 05/04/2006 056306001250  P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

36 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 18/10/2006 056306000535  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

37 Trần Võ Quỳnh Duyên 21/05/1994 056194007080  X. Diên Xuân, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

38 Cao Thị Hà 27/03/1989 058189001526  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

39 Kiều Thị Thu Hà 10/07/1995 058195003905  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

40 Lê Thị Hà 01/11/1992 038192046019  X. Yên Hùng, H. Yên Định, T. Thanh Hóa 58012K24A1010 SH lần đầu

41 Tâu Xá Hà 02/06/1998 058098006460  X. Phước Hà, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

42 Nguyễn Văn Hải 03/04/1958 075058000641  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1009 SH lại H

43 Nguyễn Văn Hải 15/04/2003 058203005386  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

44 Nguyễn Xuân Thanh Hải 23/05/1994 075094016341  X. Xuân Thành, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai 58012K24A1008 SH lại LT + H

45 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 04/11/2003 056303010576  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

46 Hồ Nguyên Anh Hào 16/11/2006 058206001622  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

47 Nguyễn Văn Hậu 17/03/2006 058206000955  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

48 Võ Văn Hậu 15/12/1990 060090003017  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

49 Đỗ Thị Mỹ Hiên 02/03/2005 056305006390  X. Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

50 Huỳnh Thị Kim Hiền 26/09/2000 058300005850  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

51 Lâm Thị Mỹ Hiền 25/02/1995 058195007164  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

52 Lê Hồ Diệu Hiền 19/11/2006 056306002907  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

53 Phan Thị Ngọc Hiền 22/10/2006 056306000119  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

54 Pinăng Thị Hiền 01/07/1996 058196008644  X. Phước Tân, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

55 Trần Văn Hiền 23/09/2000 056200004747  X. Cam Lập, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

56 Nguyễn Ngọc Nghĩa Hiếu 04/09/2006 058306000292  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

57 Phùng Trung Hiếu 10/06/2002 058202001086  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

58 Châu Ánh Hoa 16/01/2006 058306001501  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

59 Đỗ Thị Kim Hoa 22/04/2000 058300000648  X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

60 Mấu Thị Thu Thanh Hoa 15/05/1995 056195008534  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

61 Nguyễn Thị Bích Hòa 16/04/1982 052182003836  X. Hoài Mỹ, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định 58012K24A1010 SH lần đầu

62 Trịnh Công Hoan 20/09/1985 056085001753  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B2 58012K24A1010 Sát hạch H

63 Nguyễn Bá Hoàng 24/11/1999 077099001579  P. 10, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 58012K24A1009 SH lại H

64 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/2006 058206000060  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu
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65 Nguyễn Phi Hùng 30/05/1995 058095001018  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

66 Nguyễn Xuân Hùng 06/05/1979 060079015672  P. Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58012K24A1004 SH lại H

67 Nguyễn Ngọc Hưng 03/02/1990 058090005465  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1009 SH lại LT + H

68 Lê Quốc Huy 07/02/2006 056206013129  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

69 Lương Gia Huy 12/06/2006 058206005139  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

70 Trần Quốc Huy 14/06/2004 056204010963  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

71 Đạo Thị Ánh Húy 10/11/1995 058195009120  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

72 Nguyễn Thị Diệu Huyền 11/07/2005 056305008794  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

73 Rơ Mah H' Jing 12/06/2001 064301003957  X. Ia Hla, H. Chư Pưh, T. Gia Lai 58012K24A1010 SH lần đầu

74 Võ Trọng Khang 13/10/2004 056204005439  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

75 Phạm Anh Khoa 12/09/2006 056206013193  X. Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

76 Nguyễn Trọng Khôi 12/08/2006 056206008754  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

77 Trần Huỳnh Đình Khôi 29/10/2006 056206000164  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

78 Lê Tuấn Kiệt 11/09/2004 058204002738  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

79 Phạm Tuấn Kiệt 03/07/2006 056206010502  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

80 Nguyễn Ngọc Kiều 02/10/2003 058303005655  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

81 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 22/03/1989 052189013319  X. Ân Mỹ, H. Hoài Ân, T. Bình Định 58012K24A1010 SH lần đầu

82 Nguyễn Thị Mỹ Kim 23/11/2006 056306004112  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

83 Nguyễn Thị Hoàng Lâm 19/08/2002 056302003805  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

84 Nguyễn Thị Thanh Lan 11/01/1995 060195004696  TT. Võ Xu, H. Đức Linh, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

85 Nguyễn Thị Thanh Lan 25/10/1987 058187001978  X. Phước Ninh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

86 Lê Văn Lân 10/04/2006 058206004991  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

87 Trần Gia Lành 30/10/2006 058206001389  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

88 Siu Lập 25/01/2004 064204011685  X. Ia Mơ, H. Chư Prông, T. Gia Lai 58012K24A1010 SH lần đầu

89 Nguyễn Thị Hồng Liên 26/06/2000 058300003003  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

90 Nguyễn Thị Bích Liễu 03/11/1984 060184007152  P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58012K24A1009 SH lại LT + H

91 Phạm Thị Liễu 12/12/2002 056302008609  X. Vạn Long, H. Vạn Ninh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

92 Cao Thị Phương Linh 01/03/2001 056301007491  X. Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

93 Nguyễn Đăng Linh 15/05/2006 054206003615  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

94 Nguyễn Phạm Phương Linh 13/07/2003 056303007767  X. Diên Thọ, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

95 Võ Khánh Linh 02/10/2003 058303001789  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

96 Cao Hà Kim Loan 21/06/1980 056180003510  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

97 Tôn Nữ Minh Loan 24/03/1983 058183008598  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

98 Thiết Thị Vi Lộc 08/11/2003 058303008569  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu
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99 Nguyễn Thành Long 19/05/1997 056097007287  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

100 Lê Quang Luân 14/11/2003 056203003093  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

101 Trần Ngọc Luân 17/09/2004 058204005326  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

102 Vũ Văn Luân 04/10/2001 070201010567  X. Lộc Tấn, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước 58012K24A1010 SH lần đầu

103 Nguyễn Đức Lương 01/10/2000 026200009225  TT. Phong Châu, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ 58012K24A1010 SH lần đầu

104 Chamaléa Thị Ly 24/07/2004 058304001857  X. Phước Tiến, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

105 Đoàn Khánh Ly 17/10/2005 056305004732  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

106 Dương Thị Trúc Ly 20/08/2002 058302005667  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

107 Lê Thị Ly 27/05/1996 038196013843  X. Yên Hùng, H. Yên Định, T. Thanh Hóa 58012K24A1010 SH lần đầu

108 Tống Khánh Ly 19/04/2004 056304006207  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

109 Nguyễn Thanh Lý 09/09/2003 058203006155  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

110 Trần Quốc Mạnh 08/03/2006 058206006594  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

111 Phạm Thị Ngọc Mến 04/10/1989 060189003880  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

112 Lê Minh 09/08/2006 058206003917  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

113 Lê Vũ Hoàng Minh 01/11/2006 068206004904  X. Đại Lào, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng 58012K24A1010 SH lần đầu

114 Nguyễn Quốc Minh 25/04/2005 060205009120  X. Phước Thể, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1009 SH lại LT + H

115 Thoòng Cái Minh 25/08/1996 068096002538  X. Tân Hội, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng 58012K24A1010 SH lần đầu

116 Đặng Nguyễn Trà My 30/07/2005 056305005702  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

117 Giang Thị Họa My 24/08/2003 056303008495  X. Cam Bình, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

118 Hoàng Như Hoài My 22/08/2005 056305006982  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

119 Phạm Hà My 21/07/1993 058193009128  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

120 Phan Thị Huyền My 27/10/2006 056306003908  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

121 Nguyễn Thành Nam 10/11/2003 058203005717  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

122 Nguyễn Thành Nam 25/02/2004 056204006791  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

123 Nguyễn Văn Nam 22/10/2006 056206000243  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

124 Phạm Phương Nam 29/08/1999 036099003915  X. Bình Minh, H. Nam Trực, T. Nam Định 58012K24A1010 SH lần đầu

125 Khổng Thị Tuyết Nga 27/11/2002 056302000472  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

126 Nguyễn Thị Bích Nga 11/12/2002 056302005967  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

127 Phạm Lệ Nga 23/03/2004 060304000513  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

128 Phạm Thị Nga 28/09/1991 035191007006  X. Phú Hội, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng 58012K24A1010 SH lần đầu

129 Nguyễn Phạm Uyên Ngà 07/12/2001 056301005915  X. Diên Thọ, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

130 Lê Thị Thanh Ngân 22/01/2004 056304000947  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

131 Nguyễn Ngọc Bích Ngân 28/09/2003 056303003030  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

132 Trần Kiều Hương Ngân 01/05/1993 058193000666  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận B2 58012K24A1010 Sát hạch H
Trang 4



133 Trần Văn Nghĩa 16/02/1992 060092012872  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

134 Nguyễn Đức Nguyên 16/02/2006 056206011990  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

135 Trương Q. Phong Nguyên 01/07/2004 058204007352  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

136 Cù Thị Thanh Nguyệt 13/10/2006 058306007336  X. Công Hải, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

137 Trương Minh Nhật 15/02/2000 058200008594  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

138 Đặng Hoài Yến Nhi 06/10/2006 056306000739  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

139 Đặng Thị Yến Nhi 14/11/2004 056304001546  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

140 Lê Diệu Trúc Nhi 03/11/2006 058306006487  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

141 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/02/2005 058305001364  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

142 Phạm Thành Nhiên 02/12/2000 052200002644  X. Nhơn Phúc, TX. An Nhơn, T. Bình Định 58012K24A1010 SH lần đầu

143 Nguyễn Thị Quỳnh Như 01/09/2006 056306006625  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

144 Phan Huỳnh Bảo Như 29/10/2006 056306004861  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

145 Trần Huỳnh Như 29/10/2001 096301002004  X. Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, T. Cà Mau 58012K24A1010 SH lần đầu

146 Nguyễn Đặng Hồng Nhung 08/03/1993 058193005547  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

147 Bùi Văn Nhứt 16/02/2006 060206011569  X. Phước Thể, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1009 SH lại LT + H

148 Nguyễn Anh Nhựt 06/10/2006 058206007182  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

149 Đoàn Lê Hàn Ni 07/07/2006 056306000159  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

150 Chamaléa Thị Nung 01/01/1993 058193000934  X. Phước Tiến, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

151 Huỳnh Bảo Ny 03/08/2000 056300011925  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

152 Trần Văn Pháp 07/01/2006 056206005702  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

153 Trần Thị Phiếu 15/04/1988 058188008902  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

154 Huỳnh Thị Đức Phố 19/12/2002 056302009398  X. Cam Bình, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

155 Lê Thị Phổ 07/08/1995 058195001320  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

156 Lê Đình Phong 04/04/1970 052070006443  X. Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa B2 58012K24A1010 Sát hạch H

157 Trần Hữu Phong 17/07/1997 058097004229  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

158 Nguyễn Châu Minh Phú 13/12/1994 058094004527  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

159 Nguyễn Trọng Bình Phú 13/10/2003 058203008486  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận C 58012K24A1010 Sát hạch H

160 Trương Kim Phú 20/03/2002 056202010450  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

161 Dương Tiểu Phụng 19/05/2001 060201002000  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1009 SH lại LT + H

162 Nguyễn Thị Phụng 17/03/2000 056300003259  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

163 Nguyễn Duy Phương 17/11/1992 058092006858  X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

164 Trương Thị Thu Phương 19/09/2006 058306002394  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

165 Nguyễn Thị Phượng 25/04/1992 060192004338  TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng 58012K24A1010 SH lần đầu

166 Đỗ Hoàng Quân 21/10/2003 058203007347  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu
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167 Lê Minh Quân 27/09/2006 056206005346  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

168 Trần Mạnh Quân 27/08/2006 058206007148  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

169 Hồ Đức Quang 10/06/1996 056096007288  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa C 26/03/2027 58012K24A1007 SH lại H

170 Nguyễn Thanh Quang 10/02/1994 056094008063  P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

171 Phạm Việt Quang 06/10/2004 056204001319  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B2 58012K24A1010 Sát hạch H

172 Phan Thị Kim Quế 07/08/1998 056198000650  P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

173 Trượng Thị Mỹ Quế 20/11/2006 058306007092  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

174 Bùi Lê Trường Quốc 11/06/1978 054078009865  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận C 58012K24A1010 Sát hạch H

175 Lê Anh Quốc 01/07/2006 052206002610  X. Ân Mỹ, H. Hoài Ân, T. Bình Định 58012K24A1010 SH lần đầu

176 Đoàn Lê Thúy Quy 23/09/2002 056302005879  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

177 Nguyễn Hữu Quý 22/07/2006 060206002017  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

178 Võ Thiên Quý 26/07/2006 056206003817  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

179 Trương Thị Mỹ Quyên 11/10/2006 056306008723  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

180 Đào Trần Ngọc Quỳnh 01/03/2005 056305005797  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

181 Nguyễn Thu Quỳnh 01/09/2005 056305000882  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

182 Triệu Thị Xuân Quỳnh 17/09/1999 058199000555  X. Phước Ninh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

183 Phạm Minh Sơn 19/06/1989 052089007417  X. Lộc Đức, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng C 58012K24A1010 Sát hạch H

184 Nguyễn Duy Tâm 28/10/2006 058206000978  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

185 Nguyễn Thanh Tâm 06/01/1977 058077005244  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

186 Nguyễn Lê Công Tân 20/06/1998 058098003080  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

187 Lê Văn Tấn 08/01/2001 058201000895  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

188 Hoàng Đức Thắng 15/10/1999 038099009919  X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa 58012K24A1010 SH lần đầu

189 Nguyễn Văn Thắng 16/12/2003 012203003558  X. Nậm Hàng, H. Nậm Nhùn, T. Lai Châu 58012K24A1010 SH lần đầu

190 Võ Đức Thắng 11/11/2006 056206003746  X. Cam Bình, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

191 Nguyễn Thị Thu Thanh 09/05/2003 058303001907  X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

192 Võ Thị Kim Thanh 22/04/2000 058300004204  X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

193 Lê Bá Thành 12/03/2006 058206004103  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

194 Nguyễn Phú Thành 16/09/2003 056203001437  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

195 Vũ Hoàng Thành 07/04/1987 068087007554  X. Đông Thanh, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng 58012K24A1010 SH lần đầu

196 Dương Trần Phương Thảo 24/10/2005 056305000699  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

197 Nguyễn Đặng Thu Thảo 18/08/2002 056302000360  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

198 Trần Thị Thu Thảo 19/11/1991 058191009079  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

199 Trịnh Minh Thảo 14/11/1987 054087007670  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B2 58012K24A1010 Sát hạch H

200 Phan Văn Thế 04/04/1984 042084018800  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu
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201 Đặng Ý Thi 19/01/2006 056306005519  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

202 Nguyễn Yến Thi 08/04/2005 056305007453  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

203 Phạm Đình Thi 08/04/2005 058205007382  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

204 Lê Anh Thiên 01/11/2006 058206004747  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

205 Nguyễn Văn Thiện 10/06/2004 068204008716  X. Phú Hội, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng B2 58012K24A1010 Sát hạch H

206 Trần Trung Thiện 13/11/2004 058204001299  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

207 Huỳnh Quang Thịnh 12/05/2002 056202007687  X. Diên Lâm, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

208 Lê Thị Kim Thoa 19/07/2006 056306006781  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

209 Trần Thị Ngọc Thoa 10/05/2004 056304002941  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

210 Kiều Thị Thoạn 20/10/2001 058301005008  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

211 Lê Thị Kim Thu 30/06/2004 056304011403  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

212 Nguyễn Hà Thiên Thư 02/07/2006 056306000747  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

213 Nguyễn Minh Thư 11/11/2006 056306000195  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

214 Phạm Huỳnh Minh Thư 19/09/2006 056306010334  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

215 Phạm Kiều Uyên Thư 07/09/2004 058304001282  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

216 Trịnh Minh Thư 28/11/2006 056306000174  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

217 Kiều Duy Thuận 27/06/2006 056206011130  X. Cam Bình, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

218 Huỳnh Lê Cẩm Thúy 12/09/2006 056306000181  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

219 Văn Thị Thúy 24/11/2006 056306011365  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

220 Kiều Thị Ngọc Thùy 06/08/2001 058301004825  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

221 Huỳnh Thị Thu Thủy 21/05/2005 058305002662  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

222 Lê Thu Thủy 28/11/2004 056304006899  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

223 Vương Trọng Thủy 02/11/2004 056304001100  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

224 Nguyễn Phúc Tiên 09/02/2006 058206000295  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

225 Ngô Thành Tiến 29/04/2004 056204012167  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

226 Trương Trung Tín 29/01/1988 056088004910  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B2 58012K24A1010 Sát hạch H

227 Bùi Khắc Tình 03/01/2004 058204008695  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

228 Nguyễn Thị Tình 15/07/1988 068188001345  X. Tân Hà, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng 58012K24A1010 SH lần đầu

229 Đào Ngọc Toàn 17/11/2004 058204004450  X. Phước Bình, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

230 Lê Quốc Toản 08/01/1989 058089004364  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận C 58012K24A1010 Sát hạch H

231 Phạm Quang Toản 13/11/1994 035094007845  X. An Ninh, H. Bình Lục, T. Hà Nam C 58012K24A1010 Sát hạch H

232 Mai Nguyễn Ngọc Trâm 27/10/2006 056306000198  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

233 Đào Vũ Bảo Trân 04/04/2003 056303002408  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

234 Nguyễn Ngọc Bích Trân 12/12/2005 056305010718  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu
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235 Nguyễn Thị Minh Trang 12/09/2006 056306000193  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

236 Lê Như Trinh 02/12/1973 060073002846  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận B2 58012K24A1010 Sát hạch H

237 Nguyễn Ngọc Trinh 17/07/2004 056304011776  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

238 Nguyễn Thị Tú Trinh 12/03/1978 058178001204  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

239 Nguyễn Trần Thảo Trinh 12/11/2005 058305001869  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

240 Trần Ngọc Mỹ Trinh 19/02/2006 056306005214  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

241 Tài Đại Hoàng Trình 10/02/2003 058203002486  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

242 Huỳnh Như Trúc 11/11/1998 056198010325  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

243 Võ Thành Trực 06/04/2003 056203008805  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

244 Mai Ngọc Mỹ Tú 25/09/2006 056306000427  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

245 Ngô Xuân Tú 15/10/2003 040203004440  X. Thanh Liên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An 58012K24A1010 SH lần đầu

246 Trần Minh Tú 23/06/2003 056303000713  X. Diên Xuân, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

247 Châu Hoàng Tư 20/02/2000 058300007817  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

248 Võ Văn Tự 07/01/2003 058203006327  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

249 Trần Thanh Tuấn 11/09/2003 060203014824  TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

250 Trần Lý Tưởng 17/11/2006 095206000363  X. Định Thành, H. Đông Hải, T. Bạc Liêu 58012K24A1010 SH lần đầu

251 Trần Thị Ánh Tuyết 04/11/1998 056198009703  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

252 Pinăng Thị Uôi 01/01/1993 058193001072  X. Phước Tiến, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

253 Trượng Lưu Kim Uy 04/10/2001 058301006094  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

254 Nguyễn Thị Lệ Uyên 09/11/2006 056306000206  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

255 Bùi Thị Hồng Vân 16/07/1995 056195009937  X. Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

256 Võ Thị Mỹ Vân 09/09/2003 056303010137  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

257 Lê Dương Thị Vàng 10/12/1996 058196005907  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

258 Nguyễn Thị Ánh Viên 03/11/2006 058306001991  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

259 Đinh Hoàng Việt 22/06/2005 056205007013  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

260 Nguyễn Hữu Vinh 13/09/1993 049093018351  P. Điện Nam Đông, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 58012K24A1010 SH lần đầu

261 Nguyễn Nhất Vũ 09/06/2006 056206000195  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

262 Nguyễn Quốc Vũ 06/05/2002 070202008368  X. Phú Sơn, H. Bù Đăng, T. Bình Phước 58012K24A1009 SH lại LT + H

263 Rơ Mah Vũ 30/12/2003 064203015267  X. Ia HLốp, H. Chư Sê, T. Gia Lai 58012K24A1010 SH lần đầu

264 Nguyễn Vương 29/05/2001 058201002415  X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

265 Phạm Quân Vương 01/11/2002 058202001546  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

266 Trần Quốc Vương 19/11/2003 056203005306  P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B2 58012K24A1010 Sát hạch H

267 Hồ Bá Vượng 18/12/1998 056098006730  P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B2 58012K24A1010 Sát hạch H

268 Đặng Trần Bích Vy 27/11/1980 058180002067  X. Phước Vinh, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu
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269 Đinh Lê Hạ Vy 16/05/2004 056304009842  X. Cam Phước Tây, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

270 Hồ Nguyễn Thảo Vy 28/03/1999 068199004694  TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng 58012K24A1005 SH lại H

271 Lê Thị Thúy Vy 14/04/2004 091304017930  X. Đông Hòa, H. An Minh, T. Kiên Giang 58012K24A1010 SH lần đầu

272 Nguyễn Thị Tường Vy 21/12/1998 056198009219  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58012K24A1010 SH lần đầu

273 Pinăng Thị Xuyên 04/04/2000 058300000628  X. Phước Tiến, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

274 Hồ Kim Như Ý 24/03/2005 058305006932  X. Cà Ná, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58012K24A1010 SH lần đầu

275 Võ Thị Bảo Yên 14/11/2005 058305006808  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58012K24A1009 SH lại LT + H
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